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stt Hộ gia đình thuộc diện Nội dung 
hỗ trợ

Địa chí 
(thôn)

ínỊi sách hỗ trọ’ Cau giống
Minh Long

'/8/2026 cua UBNDxã Minh Long)
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Hộ mới thoát nghèo năm 2025 
Hộ mời thoát nghèo năm 2025 
Hộ mới thoát nghèo năm 2025 

Hộ nghèo năm 2025 
Hộ nghèo năm 2025

Hộ mới thoát nghèo năm 2023 
Hộ mới thoát nghèo năm 2023 
Hộ mới thoát nghèo năm 2024 
Hộ mới thoát nghèo năm 2024 
Hộ mới thoát nghèo năm 2024 
Hộ mới thoát nghèo năm 2024 

Hộ nghèo năm 2025 
Hộ nghèo năm 2025 
Hộ nghèo năm 2025 
Hộ nghèo năm 2025

Hộ cận nghèo năm 2025
Hộ mời thoát nghèo năm 2023 
Hộ mới thoát nghèo năm 2024 
Hộ mời thoát nghèo năm 2025 

Hộ nghèo năm 2025 
Hộ nghèo năm 2025 
Hộ nghèo năm 2025 
Hộ nghèo năm 2025 
Hộ nghèo năm 2025 
Hộ nghèo năm 2025

Hộ mời thoát nghèo năm 2025 
Hộ mới thoát nghèo năm 2026 

Hộ nghèo năm 2025 
Hộ nghèo năm 2025 
Hộ nghèo năm 2025

Hộ mới thoát nghèo năm 2025

Can giống 
Cau giống 
Cau giống 
Cau giống 
Cau giống 
Cau giống 
Cau giống 
Cau giống 
Cau giống 
Cau giống 
Cau giống 
Can giống 
Can giống 
Cau giống 
Cau giống 
Cau giống 
Cau giống 
Can giống 
Can giống 
Cau giống 
Cau giong 
Cau giống 
Can giống 
Cau giống 
Cau giống 
Cau giống 
Cau giống 
Cau giống 
Can giống 
Can giống 
Can giống

2.000 
2.200 
4.000 
4.000 
4.000 
4.000 
8.000 
2.800 
4.800 
4.000 
4.800 
2.500 
4.000 
3.500 
3.000 
4.000 
3.600 
3.600 
3.600 
1.500 
1.000 
1.000 
1.200 
1.500 
2.000 
2.000 
1.700 
4.000 
4.000 
2.500 
3.000

Làng Ren 
Làng Ren 
Làng Ren 
Cà Xen 
Cà Xen 
Cà Xen 
Cà Xen 
Cà Xen 
Cà Xen 
Cà Xen 
Cà Xen 

Long Môn 
Thanh An 
Thanh An 
Thanh An 
Thanh An 
Thanh An 
Thanh An 
Thanh An 

Long Thanh 
Long Thanh 
Long Thanh 
Long Thanh 
Long Thanh 
Long Thanh 
Long Thanh 
Long Thanh 
Long Thanh 
Long Thanh 
Long Thanh 
Long Thanh

Họ tên nguôi 
đại diện hộ 

gia đình tham 
gia dự án 

Đinh Văn Thanh 
Đinh Văn Cuồng 
Đinh Văn út 
Đinh Thị Đú 
Đinh Văn Gách 
Đinh Văn Don 
Đinh Văn Khuyết 
Đinh Văn Hô 
Đinh Văn Hoẳt 
Đinh Văn Lin 
Đinh Vãn Loan 
Đinh Thị Bíp 
Đinh Thị Tiểu 
Đinh Thị Đuổi 
Đinh Thị ơi 
Đinh Thị Lít 
Đinh Kéo 
Đinh Văn Tương 
Đinh Thị Tăm 
Đinh Lít 
Đinh Thị Thanh 
Đinh Vãn Enh 
Đinh Thị Rúp 
Đinh Thị Nghĩa 
Đình Thị Tho 
Đinh Văn Triệu 
Đinh Công Vô 
Đinh Thị Tiên 
Đinh Văn Tăng 
Đinh Thị Phin 
Đinh Văn Sức

Diện 
tích 
(m2)

Hộ dân đủ điêu kiện thụ hiffrng^j 
năm 202</jrến địầ bàị^Ị



stt Hộ gia đình thuộc diện Nội dung 
hỗ trọ’

Địa chỉ 
(thôn)

Hà Bôi 
Hà Bôi 
Hà Bôi 
Hà Bôi 
Hà Bôi 
Hà Bôi 
Hà Bôi

Long Hiệp 
Long Hiệp 
Long Hiệp 
Long Hiệp 
Long Hiệp 
Long Hiệp 
Long Hiệp 
Long Hiệp
Long Hiệp 
Long Hiệp 
Long Hiệp 
Long Hiệp 
Long Hiệp 
Long Hiệp 
Long Hiệp

Long Xuyên 
Long Xuyên 
Long Xuyên 
Long Xuyên 
Long Xuyên 
Long Xuyên 
Long Xuyên

Tổng cộng:

Hộ nghèo năm 2025 
Hộ nghèo năm 2025 
Hộ nghèo năm 2025 
Hộ nghèo năm 2025 
Hộ nghèo năm 2026 
Hộ nghèo năm 2025 
Hộ nghèo năm 2025 
Hộ nghèo năm 2025 
Hộ nghèo năm 2025 
Hộ nghèo năm 2025 
Hộ nghèo năm 2025 
Hộ nghèo năm 2025 
Hộ nghèo năm 2025 

Hộ cận nghèo năm 2025 
Hộ cận nghèo năm 2025 
Hộ cận nghèo năm 2025 
Hộ cận nghèo năm 2025 
Hộ cận nghèo năm 2025 
Hộ cận nghèo năm 2025 
Hộ cận nghèo năm 2025 
Hộ thoát nghèo năm 2024 
Hộ thoát nghèo năm 2024 
Hộ nghèo năm 2025 
Hộ nghèo năm 2025 
Hộ nghèo năm 2025 

Hộ cận nghèo năm 2025
Hộ nghèo năm 2025 
Hộ nghèo năm 2025 
Hộ nghèo năm 2025

Cau giống 
Cau giống 
Cau giống 
Cau giống 
Cau giống 
Cau giống 
Cau giống 
Cau giống 
Cau giống 
Cau giống 
Cau giống 
Cau giống 
Cau giống 
Cau giống 
Cau giống 
Cau giống 
Cau giống 
Cau giống 
Cau giống 
Cau giống 
Cau giồng 
Cau giong 
Cau giống 
Cau giống 
Cau giống 
Cau giống 
Cau giống 
Cau giống 
Cau giống
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1.200 
1.800 
1.000 
1.200 
1.200 
1.300 
1.500 
2.500 
4.000 
2.500 
2.500 
3.500 
2.000 
2.500 
3.500 
2.500 
4.000 
2.500 
2.500 
4.500 
3.000 
4.000 
1.200 
2.000 
1.800 
1.000 
1.000 
1.000 
1.800
16,280

Họ tên nguôi 
đại diện hộ 

gia đình tham 
gia dự án

Đinh Thị Găm 
Đinh Xâm 
Đinh Thị My 
Đinh Thị Dúp 
Đinh Thị Trúc 
Đinh Thị Xêm 
Đinh Nghiêu 
Nguyễn Thị Nhàn 
Nguyễn Thị Thu 
Phan Thị Chỉ 
Nguyễn Thị Ngọc 
Le Thị Nhị 
Cao Thanh Long 
Trần Quốc Toản 
Trần Thị Điệp 
Lê Thị Cảnh 
Trần Minh Xuân 
Huỳnh Thị Liên 
Lê Thị Tư 
Nguyễn Phúc 
Nguyễn Thị Ba 
Võ Văn Lực 
Đinh Thị Tháo 
Đinh Thị Thiết 
Đinh Thép______
Đinh Thị Tít 
Đinh Thị Bốc 
Đinh Thị Xanh 
Đinh Thị Đôn

Diện 
tích 
(m2)


